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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
 

5

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ 

bản trong bài 
tập thể dục

 Hô hấp:Gày gáy
- Tay: Hai tay sang 
ngang, gập khủy tay
- Lưng, bụng: Quay 
người sang hai bên
- Chân: Đứng cúi 
gập người
- Bật: Bật ra sau.

 Khối Sân 
chơi x TDS TDS TDS

23
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì 
được vận động chạy 
theo đường dích dắc

Chạy theo 
đường dích 

dắc

Tiết học: Chạy 
theo đường dích 
dắc

Lớp Sân 
chơi

HĐH+
HĐNT

27
Trẻ biết chơi các trò 
chơi vận động, trò chơi 
dân gian

x Thả đỉa, Bịt 
mắt bắt dê

TC: Thả đỉa, Bịt mắt 
bắt dê  Lớp Sân 

chơi x HĐNT HĐNT HĐNT

43
Biết phối hợp chuyền bắt 
bóng qua chân liên tục, 
không làm rơi bóng

 Chuyền, bắt 
bóng qua chân

Tiết học: Chuyền, 
bắt bóng qua chân  Lớp Lớp 

học x HĐH+H
ĐNT   

45

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động bật tiến liên tục về 
phía trước

 Bật liên tục về 
phía trước

Tiết học: Bật liên tục 
về phía trước  Lớp Lớp 

học x  HĐH+
HĐNT  
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60 Biết gập giấy tạo hình 
đơn giản theo hướng dẫn  Gập giấy

 Chơi theo ý thích, 
HĐG: Gấp mũ, dụng 
cụ của nghề…

 Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG

64
Biết 4 nhóm thực phẩm 
và phân loại một số thực 
phẩm theo nhóm

 

Nhận biết tên 
một số thực 
phẩm thông 
thường và các 
nhóm thực 
phẩm (trên 
tháp dinh 
dưỡng)

 Kể tên một số món 
ăn trước giờ ăn  Lớp Lớp 

học x VS-AN VS-AN VS-AN

73

Có kỹ năng rửa tay bằng 
xà phòng đúng quy 
trình,lau mặt đúng thao 
tác. Biết tự rửa tay bằng 
xà phòng,lau mặt khi 
được nhắc nhở

 
Tập luyện thao 
tác rửa tay 
bằng xà phòng 

Hoạt động: Rèn trẻ 
rửa tay bằng xà 
phòng đúng thao tác 

 Lớp Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN

81

Biết chấp nhận và thực 
hiện được một số hành vi 
tốt trong vệ sinh phòng 
bệnh khi được nhắc nhở

 

Giữ vệ sinh 
thân thể. Đi vệ 
sinh đúng nơi 
quy định. Bỏ 
rác đúng nơi 

qui định.

Đi vệ sinh đúng nơi 
qui định  Lớp Lớp 

học x VS-AN VS-AN VS-AN

82
Biết ích lợi và lựa chọn 
sử dụng trang phục phù 
hợp thời tiết

 

Ích lợi và cách 
sử dụng trang 
phục phù hợp 
thời tiết

HĐG: Phân loại 
trang phục theo mùa- 
Cuộc thi: Chọn trang 

 Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3
tt
 

Mục tiêu  chủ đề
Mục tiêu

Ph
át 
tri
ển 
C
T
 

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu

 

Phạ
m vi 
thự

c 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

Bé yêu 
cây 

xanh

Bé với
 rác 
thải 

Bé tiết 
kiệm 
nước

phục phù hợp thời 
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89 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

96

Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử 
dụng đồ dùng, đồ chơi 
quen thuộc

Đặc điểm nổi 
bật, công 
dụng, cách sử 
dụng đồ 
dùng, đồ chơi

Tiết học: Tìm hiểu 
về các nguyên liệu 
giấy để làm túi 
đựng BVMT

Lớp Lớp 
học x HĐH+

HĐG

109

Biết một số hiện tượng 
thời tiết theo mùa và ảnh 
hưởng của nó đến sinh 
hoạt của con nguời

 

Thời tiết theo 
mùa và ảnh 
hưởng của nó 
đến sinh hoạt 
của con nguời

 Một số hiện tượng 
tự nhiên( Nắng, 
mưa,bão, gió…

 Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC

111 Nhận ra sự khác nhau 
giữa ngày và đêm  

Sự khác nhau 
giữa ngày và 
đêm

HĐVC; Tìm hiểu sự 
khác nhau giữa ngày 
và đêm

 Lớp Lớp 
học x HĐC   

Các nguồn 
nước trong môi 
trường sống

Sự  kỳ diệu của nước  Lớp Lớp 
học   HĐC

113

Biết các nguồn nước 
trong môi trường sống. 
Ích lợi của nước với đời 
sống con người con vật 
và cây. Một số đặc điểm, 
tính chất của nước và 
hiểu được nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn nước 
và cách bảo vệ nguồn 
nước

 Nguyên nhân 
gây ô nhiễm 
nguồn nước và 
cách bảo vệ 
nguồn nước

HĐVC:  Trò chơi: 
Hành vi đúng sai  Lớp Lớp 

học

x

 HĐC  
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Nhận biết được sự cần 
thiết của việc bảo vệ môi 
trường

x
Các hoạt động 
bảo vệ môi 
trường

Bé bảo vệ môi 
trường  Lớp Lớp 

học  HĐH
+HĐC   

116
Có một số hiểu biết về 
các nguồn ánh sáng và 
cách sử dụng hợp lý

x

Các nguồn ánh 
sáng và sự cần 
thiết của nó 
với cuộc sống 
con người.

Sự cần thiết của ánh 
sáng đối với cây 
xanh

 Lớp Lớp 
học   HĐC  

118
Biết được quy trình đơn 
giản tái chế một số vật 
liệu gần gũi

x Qui trình tái 
chế giấy Qui trình tái chế giấy  Lớp Lớp 

học   HĐC  

119

Có một số hiểu biết về 
các nguồn ánh, không 
khí  và sự cần thiết của 
nó với cuộc sống con 
người, con vật, cây 

 

Các nguồn 
sáng, không 
khí và sự cần 
thiết của nó 
với cuộc sống 
con người, con 
vật, cây

HĐNT: Làm thí 
nghiệm về cây: Quan 
sát chậu hoa ở trong 
lớp, quan sát chậu 
hoa ngoài sân trường

 Khối Lớp 
học x  HĐNT HĐNT HĐNT

121
Biết một vài đặc điểm, 
tính chất của đất,đá, cát, 
sỏi

 

Đặc điểm 
chung, tính 
chất nổi bật 
của đất, đá, 
cát, sỏi

HĐNT: Bé chơi gì 
với đất, đá, sỏi  Lớp Sân 

chơi x HĐNT  HĐNT 

123
Thực hiện được một số 
thao tác cơ bản với máy 
tính

x

Một số thao 
tác cơ bản với 
máy tính: tắt, 
mở, di chuyển 

Trò chơi: Bé làm 
quen với các trò chơi 
Kímast

 Lớp Lớp 
học   HĐC  HĐC
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chuột, kích 
chuột (kích 
đơn)

137

Sử dụng được dụng cụ 
để đo dung tích của 2 đối 
tượng, nói kết quả đo và 
so sánh

 

Đo dung tích 
các vật, so 
sánh và diễn 
đạt kết quả đo

 Đo dung tích bằng 1 
đơn vị đo  Lớp Lớp 

học x   HĐH+H
ĐC

144 Nhận biết được các buổi: 
sáng, trưa, chiều, tối  

Nhận biết  các 
buổi: sáng, 
trưa, chiều, tối

Nhận biết  các buổi: 
sáng, trưa, chiều, tối  Lớp Lớp 

học x ĐTT ĐTT ĐTT 

156 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Nghe  kể chuyện "" 
Giọt nước tí xíu  Lớp Lớp 

học   HĐC

160

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

 

Nghe hiểu nội 
dung truyện 
kể, truyện đọc 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Tiết học: Truyện " 
Mái tóc của rừng"

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=JW
GCK4XN
pYY

Lớp Lớp 
học

x HĐH
+HĐC   

161

Có khả năng nghe hiểu 
các bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

 

Nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

Đồng dao: Đi cầu di 
quán  Lớp Lớp 

học x HĐNT HĐNT HĐNT
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166
Sử dụng được các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, đặc 
điểm

 
Sử dụng các từ 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm

HĐNT: Trẻ sử dụng 
các từ chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm 
của một số loại đồ 
dùng, cây xanh,…

 Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC  HĐC

 Bài thơ "Bé giữ gìn 
môi trường"  Lớp Lớp 

học  HĐH+
HĐC  

169

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện. 

 

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện

 Bài thơ " Tiết kiệm 
nước"

https://ww
w.youtu
be.com/wa
tch
?v=-
kkhQa4U
SYs

Lớp Lớp 
học

x
  HĐH+H

ĐC

180
Có khả năng nhận ra kí 
hiệu thông thường trong 
cuộc sống

 

Làm quen với 
một số kí hiệu 
thông thường ở 
gia đình, 
trường lớp, nơi 
công cộng

HĐNT: Trò chuyện 
sáng  Lớp Lớp 

học x ĐTT ĐTT ĐTT

182 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

199

Có hành vi  bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện

x
Hành vi giữ 
gìn, bảo vệ 
môi trường

TC: Hàng vi đúng 
sai trong bảo vệ môi 
trường

 Lớp Lớp 
học   HĐG  

https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
https://www.youtube.com/watch?v=-kkhQa4USYs
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204
Biết phân biệt hành vi  " 
đúng" - " sai", " tốt" - " 
xấu"

 

Phân biệt hành 
vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 
xấu" 

 Hành vi đúng - sai 
khi sử dụng tiết kiệm 
điện

 Lớp Lớp 
học x   HĐH+H

ĐC

208
Biết bảo vệ môi trường 
xung quanh khi được 
nhắc nhở

 Hành vi bảo vệ 
môi trường

Bé bảo vệ với môi 
trường sống  Lớp Lớp 

học x HĐC HĐC HĐC

209

Biết tiết kiệm điện, nước 
khi được nhắc nhở: 
Không để tràn nước khi 
rửa tay, tắt quạt, tắt điện 
khi ra khỏi phòng

 Tiết kiệm điện  Sử dụng tiết kiệm 
điện, nước

https://ww
w.youtu
be.com/wa
tch?v
=WPxY9
CrTPmc

Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC

210 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

212

Chăm chú lắng nghe, và 
hưởng ứng cảm xúc( hát 
theo, vỗ tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện động tác 
minh họa) theo bài hát, 
bản nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; thích nghe kể 
câu chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

 

Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; 
kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

HĐC: Trẻ chăm chú 
lắng nghe và hưởng 
ứng cảm xúc theo 
giai điệu tiết tấu cảu 
bài hát, thơ, đồng 
dao

 Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC



CHỦ ĐỀ: 
"BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3
tt
 

Mục tiêu  chủ đề
Mục tiêu

Ph
át 
tri
ển 
C
T
 

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu

 

Phạ
m vi 
thự

c 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

Bé yêu 
cây 

xanh

Bé với
 rác 
thải 

Bé tiết 
kiệm 
nước

Tiết học:  Dạy hát " 
Cho tôi đi làm mưa 
với 

 
 Lớp Lớp 

học x  
 

HĐH+
HĐC

 
 

Tiết học: Dạy hát 
“Em yêu cây xanh” Lớp Lớp 

học x HĐH+H
ĐC216

Có khả năng hát đúng 
giai điệu, lời ca, hát rõ 
lời và thể hiện sắc thái 
của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ…

 

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và 
thể hiện sắc 
thái, tình cảm 
của bài hát

Tiết học: DH “ 
Không xả rác” Lớp Lớp 

học x HĐH+H
ĐC

218
Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo hình 
để tạo ra sản phẩm

 

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật 
liệu trong thiên 
nhiên để tạo ra 
các sản phẩm

Dự án: Túi giấy 
BVMT  Lớp Lớp 

học x HĐH+
HĐG

219

Biết vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, cong 
tròn tạo thành bức tranh 
có màu sắc và bố cục

 

Vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 
xiên ngang, 
cong tròn tạo 
thành bức 

Tiết học: Vẽ cây 
xanh  Lớp Lớp 

học x HĐH+H
ĐG   



CHỦ ĐỀ: 
"BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3
tt
 

Mục tiêu  chủ đề
Mục tiêu

Ph
át 
tri
ển 
C
T
 

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu

 

Phạ
m vi 
thự

c 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

Bé yêu 
cây 

xanh

Bé với
 rác 
thải 

Bé tiết 
kiệm 
nước

tranh có màu 
sắc và bố cục

229
Có khả năng nói lên ý 
tưởng và tạo ra các sản 
phẩm tạo hình theo ý thích

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của 
mình

Trẻ biết nói lên các ý 
tưởng tạo hình của 
mình

Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC

230 Biết đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình

Đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình

Trẻ biết đặt tên các 
sản phẩm mà mình 
đã tạo ra

Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG

Tổng số 26 27 27

Lĩnh vực thể chất 8 8 8

Lĩnh vực nhận thức 7 7 7

Lĩnh vực ngôn ngữ 4 4 5

Lĩnh vực TCKNXH 2 3 3

 
 Chia theo lĩnh 
vực
 
 

- Lĩnh vực thẩm mỹ 5 5 4
Tổng số  

     31 32 32

Trong đó : -Đón trả trẻ  2 2 2

ĐTT+HĐG 0 0 0

HĐH+ĐTT 0 0 0

Cộng nội dung hoạt động 
phân bổ vào nhánh chủ đề 

 
 
 
  

 Chía theo hoạt 
động trong chế 
độ sinh hoạt
 
 
 
                - Thể dục sáng 1 1 1



             - Hoạt động góc 3 4 3
HĐH+ HĐG 1 2 0
HĐG+ HĐC 0 0 0

   - Hoạt động ngoài trời 4 3 4
HĐH+ HĐNT 1 1 1
HĐC+HĐNT 0 0 0
           - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3
VS - ăn ngủ+Đón trả trẻ 0 0 0
          - Hoạt động chiều 8 9 9
HĐH+HĐC 3 2 4
    - Thăm quan dã ngoại 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0
             - Hoạt động học 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1
Giờ nhận thức 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 1 1
Giờ TCKNXH 0 0 1

Chia cụ thể hoạt động học

Giờ thẩm mỹ 2 2 1

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)



Bé yêu cây xanh 1 Từ 14/04 đến  18/04 Vũ Kim Dung 

Bé với rác thải 1 Từ 21/04 đến  25/04 Đỗ Thị Loan

Bé tiết kiệm nước 1 Từ 28/04 đến  02/05 Vũ Kim Dung 

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé yêu cây xanh ” Nhánh “Bé với rác thải”  Nhánh “Tiết kiệm điện nước”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề 
nhánh “Bé yêu cây xanh”
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 
chơi và đồ dùng cho các tiết học trong 
chủ đề.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về các 
loại cây xanh 
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo 
dục chủ đề “ Bé với rác thải”
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề đang 
thực hiện: rác thải tái chế và rác thải 
không tái chế...
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện 
về chủ đề.
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu phục vụ chủ đề

- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo 
dục chủ đề “Tiết kiệm điện nước”
- Tranh ảnh về một số hành vi tiết kiệm 
điện và bảo vệ nguồn nước ...
- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện 
về chủ đề 
- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, tranh 
ảnh , video về một số việc làm tiết kiệm 
điện và bảo vệ nguồn nước... 

Nhà trường
- Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt 
động, tạo môi trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo chủ đề

Phụ huynh
- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện 
chủ đề
- Trò chuyện cùng trẻ để cung cấp một 
số kiến thức cho trẻ về chủ đề đang 
thực hiện.

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ 
đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề đang 
thực hiện: Bé với rác thải

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ 
đề
- Tích cực trao đổi với giáo viên để 
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục 
trẻ.



Trẻ
- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ 
sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Ghi
 chú

1 Đón trẻ

- Chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề: Chúng ta nên làm gì để bảo vệ môi trường ? ....
- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề : Bảo vệ môi trường
- Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc theo giai điệu tiết tấu của bài hát, thơ, đồng dao, 
câu đối , hò ,vè nhận ra những giai điệu khác nhau của các bài hát.
- Trẻ đọc một số bài thơ, đồng dao: Cô dạy , cây dây leo , em yêu cây xanh ,hạt mưa hạt thóc .... 
- Trẻ chơi tự do.....

2 Thể dục sáng

+ Khởi động: 
- Hô hấp: :Gà gáy
+ Trọng động: 
- Tay: Hai tay sang ngang, gập khủy tay
- Lưng, bụng: Quay người sang hai bên
- Chân: Đứng cúi gập người
- Bật: Bật ra sau.
+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập theo nhạc



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Ghi
 chú

Nhánh 1
Từ 14/04- 
18/04/2025

PTNT
Bé tìm hiểu cách 
bảo vệ môi trường

PTTC
Chuyền, bắt bóng 
qua chân

PTTM
Dạy hát: Em yêu 
cây xanh

PTNN
Truyện: Mái tóc 
của rừng

PTTM
 Vẽ cây xanh

Nhánh 2
Từ 21/04- 
25/04/2025

PTTM
DH: Cho tôi đi làm 
mưa với

        PTNT
Tìm hiểu về các 
nguyên liệu giấy 
để làm túi đựng 
BVMT

PTNN
Thơ: Bé giữ gìn 
môi trường

PTTM
Dự án: Làm túi 
giấy BVMT

PTTC
Bật liên tục về 

phía trước3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 3
Từ 28/04- 
2/05/2025

PTTCKNXH
Phân biệt hành vi 
đúng - sai khi sử 
dụng điện, nước

PTNT
Đo dung tích 
bằng 1 đơn vị đo

PTTC
Chạy theo đường 
dích dắc

PTNN
Thơ: Tiết kiệm 
nước

PTTM
DH: Không xả 
rác

Nhánh 1
Từ 14/04- 
18/04/2025

- Thí nghiệm :Quan 
sát chậu hoa ở trong 
lớp, quan sát chậu 
hoa ngoài sân 
trường
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột 
- Chơi sa hình giao 
thông trong sân 
trường 

-Thí 
nghiệm :Quan sát 
chậu hoa ở trong 
lớp, quan sát chậu 
hoa ngoài sân 
trường ( Ngày 2 )
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do khu 
vận động

- Quan sát : Thời 
tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do khu 
vui chơi trên tầng 
2

- Quan sát: Hoa 
giấy
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi sa hình 
giao thông trong 
sân trường 

- So sánh , kết 
luận thí nghiệm : 
Quan sát chậu 
hoa ở trong lớp và 
chậu hoa ngoài 
sân trường .
- TCVĐ: Kéo mo 
cau
- Chơi tự do khu 
vận động

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 2
Từ /21/4- 
25/04/2025

- Gấp hộp đựng rác
- TCVĐ: Kéo mo 
cau

- Quan sát: Sân 
trường
- TCVĐ: Xi bô 
khoai

- Quan sát: Thời 
tiết 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

- Nhặt rác bỏ 
đúng nơi quy 
định 
- TCVĐ: Cắp 
cua bỏ giỏ

- Quan sát: Vườn 
rau
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Ghi
 chú

- Chơi sa hình giao 
thông trong sân 
trường 

- Chơi tự do khu 
vận động

- Chơi tự do khu 
vui chơi trên tầng 
2

- Chơi sa hình 
giao thông trong 
sân trường 

- Chơi tự do khu 
vận động

Nhánh 3
Từ 28/04- 
2/05/2025

- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Ô ăn 
quan
 - Chơi sa hình giao 
thông trong sân 
trường 

- Quan sát: Cây 
hoa hồng
 - TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do khu 
vận động

- Quan sát: Cây 
hoa giấy
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do khu 
vui chơi trên tầng 
2

- Quan sát: Sân 
trường
- TCVĐ: Cướp 
cờ
- Chơi sa hình 
giao thông trong 
sân trường 

- Quan sát: Cây 
mít
- TCVĐ : Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do khu 
vận động

5 Vệ sinh, ăn , ngủ

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác, xúc miệng nước muối 
- Trẻ biết tiết kiệm điện, nước, không để tràn nước khi rửa tay biết tắt quạt tắt điện khi ra khỏi phòng
- Trẻ có thói quen ăn uống tốt, sử dụng bát thìa đúng cách.
- Trẻ ăn hết xuất, có 1 số kỹ năng tự phục vụ: Chia thìa, chia cơm...
- Trẻ biết xếp hàng theo thứ tự để thực hiện hoạt động vệ sinh , bỏ rác đúng nơi quy định 

Nhánh 1
Từ 14/04- 
18/04/2025

- Trò chuyện về 
thời tiết giao mùa 
và trang phục phù 
hợp với thời tiết
- Làm quen bài hát: 
Em yêu cây xanh

- Bé làm quen với 
các trò chơi 
Kímast
- Làm đồ dùng đồ 
chơi cùng cô

- Nhận biết  các 
buổi: sáng, trưa, 
chiều, tối
- Làm quen bài 
thơ  “Cây dây leo 
“ 

 - Nghe các bài 
hát trong chủ 
điểm
- Rèn trẻ chơi và 
cất dọn đồ chơi 
gọn gàng 

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần. Thưởng 
bé ngoan.

- Dọn vệ sinh các 
góc chơi cùng cô

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 2
Từ 21/04- 
25/04/2025

- Khám phá  
nguyên liệu làm túi 
giấy BVMT

- Xem lại video 
một số các loại túi 
giấy BVMT

- Vẽ bản thiết kế 
về túi giấy 
BVMT

- Bé tập đo, gấp 
giấy 

- Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh giá



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Ghi
 chú

Nhánh 3
Từ 28/04- 
2/05/2025

 - Trò truyện về 
nguyên nhân gây ô 
nhiễm nước và 
cách bảo vệ nguồn 
nước .
 - Làm quen câu 
truyện “Giọt nước 
tí xíu “

- Nhận biết được 
sự cần thiết của 
ánh sáng đối với 
con người
-  Làm đồ dùng 
đồ chơi cùng cô

- Làm quen với 
một số kí hiệu 
thông thường ở 
gia đình, trường 
lớp, nơi công 
cộng:  (kí hiệu bỏ 
rác đúng nơi quy 
định , không xả 
rác ...)
- Chơi góc học 
tập 

- Rèn kỹ năng 
lồng gối
- Nghe các bài 
hát trong chủ đề 

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
- Dọn dẹp đồ 
dùng đồ chơi

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

1. Góc 
phân vai

* Nấu 
ăn

-Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kĩ 
năng chế biến, nấu một 
số  món ăn đơn giản từ 
các loại thực phẩm trẻ 

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.

- Tạp dề, mũ,  Menu các 
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, ống 
để giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 

x x x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

mua được. Đặt tên cho 
các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu 
các 
món ăn, trang trí bàn 
ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết 
tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi 
chơi.

+ Phục vụ khách hàng.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

dầu ăn, muối, bột ngọt, 
khăn trải bàn. 

 - Cơm 
bình dân

+Tập làm món chả nem
+ Nhặt rau

Thực phẩm:  tôm, cua, cá, 
trứng, giò, chả nem, thịt, 
rau, quả...

x
    x

- Nhà 
hàng ăn 
nhanh

+Làm món Trứng rán
+Làm món Sữa chua mít

 Thực phẩm:Trứng , dầu 
ăn   
 Thực phẩm:Hoa quả , cốc 
,đường sữa tươi, sữa đặc  

x

* Bác sĩ - Biết thực hiện công 
việc, thao tác của bác 

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ y tế, một số thuốc. 

x x x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

- Bênh 
viện đa 
khoa

sĩ, y tá về chăm sóc, 
chữa bệnh mọi người.
- Biết lắng nghe ý kiến, 
nói nhẹ nhàng để dặn 
dò, lịch sự với mọi 
người

+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết 
xếp hàng chờ đến lượt 
khám.
+ Thực hiện các thao tác 
khám cho người bệnh
+ Dặn dò bệnh nhân
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Mô hình khám cho bệnh 
nhân, tranh ảnh về một số 
bệnh thường gặp ở người..

*Bán 
hàng
Cửa hàng 
giống cây 
trồng

- Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: Các loại cây 
xanh, các loại nước lọc, 
nước ngọt, mô hình máy 
lọc nước, …..
- Các loại hoa quả, thực 
phẩm dinh dưỡng cho bé
- Bánh gato, hoa, mũ sinh 
nhật, quà…

x

Cửa hàng 
tạp hóa 

- Biết chào mời, cảm 
ơn khách hàng. Biết 
lấy đúng hàng cho 
khách. Biết điều chỉnh 
cân theo số lượng 
khách yêu cầu, biết nói 
giá tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh 
giọng nói cho phù hợp 
với ngữ cảnh, tình 

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng Các loại thừng rác để phân 

loại rác, gang tay bảo hộ 
…. 

x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

Cửa hàng 
nước sạch

huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách 
hàng.

- Đồ ăn nhanh, hoa, mũ 
sinh nhật, quà lưu niệm 

x

* Xây 
dựng
- Xây 
công 
viên cây 
xanh

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
- Mô hình các loại giống 
cây trồng, phân bón, dụng 
cụ làm vườn
- Đồ chơi: mô hình người

x

- Xây 
nhà máy 
rác

- Trẻ sử dụng các 
nguyên liệu, vật liệu 
để xây có bố cục đẹp, 
hợp lý.
- Trẻ tự nhận vai chơi, 
phối hợp cùng nhau 
để tạo nên công trình.

- Thực hiện công việc: 
+ Mua các loại cây, phân 
bón cho cây, dụng cụ làm 
vườn, các loại thùng rác 
.....
+ Sắp xếp tường bao, 
hàng rào
+ Phân chia các khu vực 
ở ngã tư đường phố , bến 
tàu, sân bay, các loại 
phương tiện giao thông
+ Trao đổi thân thiện với 
bạn.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
- Đồ chơi:các loại xe chở 
rác , khu phân loại rác 
thải
- Đồ chơi: mô hình người

x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

Xây Nhà 
máy thủy 
điện 

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
- Mô hình máy xả nước
- Đồ chơi: mô hình người

x

Vẽ , tô màu các loại cây 
xanh
-Xé dán một số cây xanh
-Làm một số cây xanh, 
dụng cụ làm vườn bằng 
nguyên vật liệu tái chế
-Nặn một cây xanh và 
dụng cụ làm vườn
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Tranh rỗng, sáp màu, 
màu nước, giấy, vải vụn, 
kéo, keo,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu

x

Góc 
nghệ 
thuật

* Tạo hình:
- Trẻ biết dùng một số 
nguyên liệu để làm 
tranh, biết cách cầm 
bút, lựa chọn màu để 
tô các bức tranh, in 
tranh
- Tô màu đẹp, sang 
tạo

Vẽ , tô màu một số 
thùng rác
-Xé dán thùng rác

x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

-Làm thùng rác phân 
loại rác thủy bằng 
nguyên vật liệu tái chế
-Nặn thùng rác
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Trẻ kết hợp, hợp tác 
cùng các bạn làm bức 
tranh chủ đề.
- Trẻ biết xé dán, vẽ 
theo trí tưởng tượng 
của trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui 
tươi, phấn khởi, tích 
cực tham gia các hoạt 
động

Tô màu , vẽ mưa, biển, 
nhà máy thủy điện, máy 
lọc nước, đồ dùng điện : 
ti vi; tủ lạnh...
Làm máy lọc nước, bóng 
đèn… bằng nguyên học 
liệu sẵn có 
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Tranh rỗng, sáp màu, 
màu nước, giấy, vải vụn, 
kéo, keo,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu.

x

* Âm nhạc: 
- Trẻ biết hát, múa, 
vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu của bài 
hát.

- Hát, múa, vận động 
theo các bài hát về chủ 
đề.
- Nghe nhạc, nghe các 
bài hát.

- Nhạc một số bài hát về 
chủ đề.
- Một số dụng cụ âm 
nhạc.

x x x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

- Biết sử dụng một số 
dụng cụ âm nhạc khi 
vỗ đệm, múa…

- Hát, múa, vận động 
theo các bài hát về chủ 
đề.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Nhạc một số bài hát về 
chủ đề.
- Một số dụng cụ

* Toán
- Ai thông minh hơn
- Xếp số từ chấm tròn
- Sắp xếp theo quy tắc.
Khám phá:
- Sưu tầm hình ảnh một 
số hoạt động trồng cây 
gây rừng.
- Phân biệt hành vi nên – 
không nên đối với cây 
xanh 
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

xGóc học 
tập

- Bước đầu trẻ biết sử 
dụng các kiến thức đã 
học để chơi theo nội 
dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo 
được nhóm có số 
lượng đến 5

- Trẻ biết ghép hình 
bạn trai, bạn gái, đồ 
chơi từ các mảnh rời.
- Trẻ nhận biết công 
dụng của một số đồ 
dùng đồ chơi và phân 

* Toán
- Thử tài bé yêu
- Ai thông minh hơn
- Xếp số từ chấm tròn

- Tranh lô tô về chủ đề, 
thẻ số, hình ảnh  thước  
kẻ, sách vở, bạn trai bạn 
gái, váy, áo, lô tô dinh 
dưỡng… 
- Một số đồ dùng phục vụ 
các bảng chơi.

x



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

* Khám phá:
- Sưu tầm hình ảnh bé 
bỏ rác đúng nơi quy 
định.
- Phân biệt hành vi đúng 
– sai khi bảo vệ môi 
trường
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

loại chúng theo yêu 
cầu
- Trẻ tích cực tham 
gia các hoạt động.

* Toán
-Đếm và nối số lượng 
tương ứng
-Thử tài bé yêu
- Sắp xếp theo quy tắc
*Khám Phá
- Sưu tầm hình ảnh bé 
tiết kiệm điện , nước .
- Phân biệt hành vi đúng 
- sai khi sử dụng điện, 
nước
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

  
  

x
 



Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

Góc 
sách 
truyện

- Trẻ biết lật, mở sách, 
nhìn tranh, đọc theo 
tranh, tích cực, hứng 
thú tham gia cùng cô 
kể chuyện và chia sẻ 
cùng bạn bè trong lớp
- Sắp xếp sách chuyện 
đúng nơi quy định.

- Xem  sách truyện có 
nội dung về chủ đề.
- Tập kể chuyện theo 
tranh, kể chuyện cùng cô 
những câu chuyện đơn 
giản.
- Xem album về chủ đề
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Các loại sách truyện có 
nội dung về chủ đề.
- Album về chủ đề.

x x x

Góc 
thiên 
nhiên

Trẻ có biểu tượng về 
quá trình phát triển của 
cây từ hạt ( hạt - nẩy 
mầm - cây lớn lên - cây 
trưởng thành - cây ra 
hoa kết trái - thu hoạch) 
-Trẻ thích gieo trồng, 
theo dõi, chăm sóc sự 
phát triển của cây.
 - Rèn luyện khả năng 
chú ý, ghi nhớ có chủ 

- Trẻ gieo hạt, tưới nước 
và chăm sóc cây hàng 
ngày
- Theo dõi quá trình phát 
triển của cây hàng ngày và 
lưu lại.

- Hạt đậu, chậu nhựa nhỏ, 
đất, nước, xẻng xúc đất, 
bảng kí hiệu tên trẻ, bảng 
ghi quá trình thời gian bắt 
đầu gieo hạt đến thời gia 
cây lớn lên.

x    x x



                                GIÁO VIÊN                                                                                 T.M NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                 Đỗ Thị Loan  - Vũ Kim Dung                                                                           Ngô Thị Diệp

                                                                                                                                 

Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị Bé yêu 
cây xanh

Bé với 
rác thải

Bé tiết 
kiệm điện 

nước

định phát triển óc sáng 
tạo.

Góc vận 
động

- Trẻ có những kỹ 
năng cần thiết, đúng 
để tham gia vào các 
trò chơi vận động 
tinh, thô.
- Trẻ hứng thú khi 
chơi 

- Chơi các trò chơi VĐ
+ Đi theo bước chân
+ Đi trong đường hẹp
+ Bò chui qua cổng.
- Chơi các TCVĐ tinh:
+ Ô ăn quan, Đan tết...
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Đường hẹp, túi cát, cổng 
chui,…
- Bảng chơi ô ăn quan, 
sỏi.
- Đồ dùng để đan tết,…

x x x
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